
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Nội dung
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng

Đơn giá 

(1000đ)

Thành tiền 

(1000đ)
Ghi chú

TỔNG CỘNG 141.000

1

Tuyên truyền, phổ biến các quy định, cơ chế,

chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và

chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương

mại  trên các phương tiện thông tin đại chúng

31.000

Phóng sự tuyên truyền, phổ biến (từ 1 đến 3 phút) Phóng sự 1 21000 21.000
Theo báo giá 

thực tế

Tin báo (1 tin) tin báo 1 10000 10.000
Theo báo giá 

thực tế

2

Tập huấn an toàn thông tin mạng cho các tổ 

chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cán bộ 

các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

40.000

-

Thù lao giảng viên: 2 người * 2 

buổi*1.000.000đ/người /buổi)  (đã bao gồm tiền 

soạn giáo án, bài giảng) 

Buổi 4 1.000 4.000

Nghị quyết số 

98/2018/NQ-

HĐND

-
Phụ cấp lưu trú: 2 người * 3 ngày * 

200.000đ/người/ngày
Ngày 6 200 1.200

Nghị quyết số 

75/2017/NQ-

HĐND 

-
Phòng nghỉ cho giảng viên: 2 người * 2 

đêm*1.000.000đ)
Đêm 2 1.000 2.000

Nghị quyết số 

75/2017/NQ-

HĐND 

-
Chi phí đi lại của giảng viên: 02 người x 5.000.000 

đ/người
Người 2 5.000 10.000

Theo báo giá thực 

tế

- Thuê hội trường: 5.000.000 đ/buổi x 02 buổi Buổi 2 5.000 10.000
Theo báo giá thực 

tế

-
Thuê máy chiếu, màn chiếu: 02 buổi x 

25000đ/buổi
Buổi 2 2.500 5.000

Theo báo giá thực 

tế

-

Trang trí hội trường (băng rôn treo bên ngoài, hoa 

để bàn, hoa bục nói, …) 01 ngày x 2.000.000 

đ/ngày

Ngày 1 2.000 2.000
Theo báo giá thực 

tế

 UBND TỈNH GIA LAI

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Dự toán 

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động 

xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

(Kèm theo Quyết định số:          /KH-SCT ngày       tháng      năm 2023 của Sở Công Thương Gia Lai)



-
Nước uống học viên:70 người x 

40.000đ/người/ngày
Người 70 40 2.800

Theo Nghị quyết số 

75/2017/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2017

- Pho to tài liệu: 70 bộ x 30.000 đ/bộ Bộ 70 30 2.100
Theo báo giá thực 

tế

-
Văn phòng phẩm, Chi phí gửi giấy mời (cước gửi, 

tem thư...)
900

Theo báo giá thực 

tế

3

Tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến 

thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương 

mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh; cán bộ các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành phố.

40.000

-

Thù lao giảng viên: 2 người * 2 buổi 

*1.000.000đ/người /buổi)  (đã bao gồm tiền soạn 

giáo án, bài giảng) 

Buổi 4 1.000 4.000

Nghị quyết số 

98/2018/NQ-

HĐND

-
Phụ cấp lưu trú: 2 người * 3 ngày * 

200.000đ/người/ngày
Ngày 6 200 1.200

Nghị quyết số 

75/2017/NQ-

HĐND 

-
Phòng nghỉ cho giảng viên: 2 người * 2 

đêm*1.000.000đ)
Đêm 2 1.000 2.000

Nghị quyết số 

75/2017/NQ-

HĐND 

-
Chi phí đi lại của giảng viên: 02 người x 5.000.000 

đ/người
Người 2 5.000 10.000

Theo báo giá thực 

tế

- Thuê hội trường: 5.000.000 đ/buổi x 02 buổi Buổi 2 5.000 10.000
Theo báo giá thực 

tế

-
Thuê máy chiếu, màn chiếu: 02 buổi x 

25000đ/buổi
Buổi 2 2.500 5.000

Theo báo giá thực 

tế

-

Trang trí hội trường (băng rôn treo bên ngoài, hoa 

để bàn, hoa bục nói, …) 01 ngày x 2.000.000 

đ/ngày

Ngày 1 2.000 2.000
Theo báo giá thực 

tế

-
Nước uống học viên:70 người x 

40.000đ/người/ngày
Người 70 40 2.800

Theo Nghị quyết số 

75/2017/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2017

- Pho to tài liệu: 70 bộ x 30.000 đ/bộ Bộ 70 30 2.100
Theo báo giá thực 

tế

-
Văn phòng phẩm, Chi phí gửi giấy mời (cước gửi, 

tem thư...)
900

Theo báo giá thực 

tế

4

Hoạt động Xúc tiến thương mại (Tổ chức kết 

nối các doanh nghiệ, HTX, hộ sản xuất kinh 

doanh tham gia trưng bày sản phẩm/ hội chợ 

triển lãm bằng hình thức trực tuyến)

30.000

- Thuê hội trường: 5.000.000 đ/buổi x 01 buổi Buổi 1 5.000 5.000
Theo báo giá thực 

tế

-
Thuê máy chiếu, màn chiếu: 01 buổi x 2.500.000 

đ/buổi
buỏi 1 2.500 2.500

Theo báo giá thực 

tế



-
Trang trí hội trường (phông sân khấu, băng rôn

treo bên ngoài, hoa để bàn, hoa bục nói, ...)
buổi 1 3.000 3.000

Theo báo giá thực 

tế

- Nước uống học viên: 80 người x 20.000đ người 80 20 1.600

Theo Nghị quyết số 

75/2017/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2017

- Pho to tài liệu: 80 bộ x 30.000đ bộ 80 35 2.800
Theo báo giá thực 

tế

Văn phòng phẩm (Bì nút, bút...) 1.000
Theo báo giá thực 

tế

-
Chi phí gửi giấy mời đại biểu tham dự (phong bì,

tem thư)
1.100

Theo báo giá thực 

tế

- Thiết bị kết nối 13.000
Theo báo giá thực 

tế

+ Nhân sự người 2 2.000 4.000
Theo báo giá thực 

tế

+ máy quay cái 1 4.000 4.000
Theo báo giá thực 

tế

+ Bộ thiết bị bàn trộn kết nối hình ảnh bộ 1 1.000 1.000
Theo báo giá thực 

tế

+ Bộ máy tính bộ 1 1.000 1.000
Theo báo giá thực 

tế

+ Đường truyền riền FPT 1 3.000 3.000
Theo báo giá thực 

tế

+ Tài khoản Zoom

Tổng cộng 141.000

TRƯỞNG PHÒNG QLTM

Nguyễn Văn Mão

KẾ TOÁN GIÁM ĐỐC

Đậu Thị Phúc Duyên Phạm Văn Binh

Bằng chữ: (Một trăm bốn mơi mốt triệu đồng chẵn- Đã trừ 10% tiết kiệm).


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-03T15:52:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 35/KH-SCT của Sở Công thương




